
 
 

Kính gửi: Quý nhà cung cấp.  
 

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đang triển khai dự toán “Mua sắm dụng 

cụ cho Khoa Khoa học Cơ bản – Y học Cơ sở và Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học 

phục vụ giảng dạy năm 2026”. 

Để có cơ sở lập giá dự toán, nhà trường kính mời các đơn vị có đủ năng lực và 

quan tâm đến dự toán “Mua sắm dụng cụ cho Khoa Khoa học Cơ bản – Y học Cơ sở và 

Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học phục vụ giảng dạy năm 2026” của Trường Đại học 

Y khoa Phạm Ngọc Thạch gửi Thư báo giá được niêm phong về Trường Đại học Y khoa 

Phạm Ngọc Thạch theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá. 

Thành phần hồ sơ gồm:  

 1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí 

liên quan khác). 

 2. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 60 ngày. 

Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng các hình thức sau: 

1. Qua địa chỉ e-mail: thietbi@pnt.edu.vn. 

2. Trực tiếp về Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Địa chỉ: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch 

Số 02 Dương Quang Trung, Phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 7 năm 2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Chi tiết liên hệ: CN. Mai Hồng Hoa, Chuyên viên Phòng Thiết bị - Dự án,  

số điện thoại: 0918 453 763. 

*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá: 

- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà 

thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước 

ngoài; 

- Hạch toán tài chính độc lập; 
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- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, 

tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp 

luật về phá sản; 

- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu, nhà đầu tư; 

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người 

có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 

Điều 87 của Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. 

(Đính kèm: Phụ lục Bảng yêu cầu báo giá). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tập thể lãnh đạo; 

- P.CNTT (để đăng Website); 

- Lưu: VT, TBDA. H (02b). 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

TS. BS. Phạm Quốc Dũng 
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PHỤ LỤC 
 

(Đính kèm Công văn số: 2216 /TĐHYKPNT-TBDA ngày 22 tháng 6 năm 2026 

của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch)  
 

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

STT DANH MỤC SLG  ĐVT 
QUI CÁCH 

ĐÓNG GÓI – XXỨ 
GHI CHÚ 

1 Âm thoa 100 Cây  ĐDLS 

2 Bàn mayor 01 Cái  GMHS 

3 Bàn xiên 01 Cái  PHCN 

4 Bảng inox đầu giường  20 Cái  
ĐDCB, GMHS, HS, 

CCNV 

5 Becher  10 Cái 1000ml XN 

6 Becher  10 Cái 250ml XN 

7 Becher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  10 Cái 500ml XN 

8 Bình định mức có nút  10 Cái 100ml XN 

9 Bình định mức có nút  10 Cái 250 ml XN 

10 Bình kềm tiêm thuốc 25 Cái 
cao 15cm - Việt 

Nam 
ĐDCB 

11 Bình kềm tiêm thuốc 20 Cái 
cao 19cm - Việt 

Nam 
ĐDCB 

12 Bình ngâm lam có nắp 03 Cái  VSYH 

13 Bình thủy tinh (hấp được)  10 Cái 250mL XN 

14 Bình thủy tinh (hấp được) màu nâu 10 Cái 250mL XN 

15 Bình thủy tinh (hấp được)   10 Cái 500mL XN 

16 Bình thủy tinh (hấp được) màu nâu 10 Cái 500mL XN 

17 Bình trung tính nắp xanh 05 Cái 500 ml VSYH 

18 Bộ dụng cụ đo tốc độ máu lắng VS 2 Bộ  XN 

19 Bộ đo huyết áp cơ 25 Bộ  ĐDCB, PHCN 

20 Bồn hạt đậu inox 40 Cái 500ml - Việt Nam 
ĐDCB, ĐDLS, 

CCNV 

21 Bồn hạt đậu inox 70 Cái 800ml - Việt Nam 
ĐDCB, ĐDLS, 

CCNV 

22 Búa phản xạ 100 Cây  ĐDLS 

23 Ca nhựa chia vạch  05 Cái 500 ml VSYH 

24 Cán dao số 3 và 4 50 Cây  GP 

25 Cán dao số 7  10 Cây  ĐDLS 

26 Cáng cứu thương gấp gọn (gấp 4)  03 Cái C627-19 CCNV 

27 Cọc dịch truyền 20 Cây  ĐDCB 

28 Cốc có mỏ  05 Cái 250 ml VSYH 
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29 Cốc có mỏ  05 Cái 500 ml VSYH 

30 Chai màu đựng thuốc nhuộm  05 Cái 1000 ml VSYH 

31 Chai nhỏ giọt nâu có nắp 10 Cái 50mL XN 

32 Chén chum  50 Cái 7cm - Việt Nam 
ĐDCB, ĐDLS, 

CCNV 

33 Chén chum  50 Cái 8cm- Việt Nam 
ĐDCB, ĐDLS, 

CCNV 

34 
Dụng cụ đặt tử cung (vòng tránh thai 

nội tiết) 
02 Bộ  HS 

35 

Dụng cụ đo áp lực bóng chèn (đồng 

hồ đo áp lực bóng chèn khí quản 54-

07-000) 

05 Cái Châu Âu 
ĐDCB, GMHS, 

CCNV 

36 Dụng cụ đo huyết áp cơ trẻ 05 Bộ  ĐDCB 

37 Dụng cụ đo SpO2 15 Cái  ĐDCB, PHCN 

38 Dụng cụ phân phối thuốc 05 Bộ  ĐDCB, ĐDLS 

39 Dụng cụ tập thở các loại 10 Bộ  ĐDCB, ĐDLS 

40 

Dụng cụ thải độc cà phê coffee 

(Enema bag kit thụt tháo đại tràng 

túi súc ruột silicone 2l TUI2) 

10 Bộ  ĐDCB 

41 Đai hỗ trợ di chuyển bệnh nhân 05 Bộ  ĐDCB 

42 Đèn đội đầu khám tai mũi họng 10 Cái  ĐDLS 

43 Đèn soi tai 10 Bộ  ĐDLS 

44 Giá đựng đĩa petri 10 Cái  XN 

45 Giá đựng ống falcon nhựa 10 Cái 15ml XN 

46 Giá ống nghiệm inox  10 Cái 18 - Việt Nam XN 

47 
Giá phơi dụng cụ phòng thí nghiệm 

72 chỗ 
02 Cái  XN 

48 Giá phơi lam 10 Cái  XN 

49 Giá treo micropipet ngang 03 Cái  XN 

50 Hàm răng nhựa 20 Cái  ĐDCB 

51 Hộp cryotube 100 vị trí 05 Cái  XN 

52 Hộp đựng gòn inox  10 Cái 13cm x 15cm XN 

53 Hộp đựng lam 100 vị trí 20 Cái  XN(10); MPDT(10) 

54 Hộp inox chữ nhật số 1  15 Cái  ĐDCB, ĐDLS 

55 Hộp inox chữ nhật số 2  15 Cái  ĐDCB, ĐDLS 

56 Hộp inox chữ nhật số 3 15 Cái  ĐDCB, ĐDLS 

57 Hộp nhuộm lam thủy tinh 10 vị trí 15 Cái  MPDT(10), XN(5) 

58 
Hộp nhựa 96 vị trí cho ống 

eppendorf 1.5 mL 
01 Cái  XN 

59 Huyết áp điện tử  07 Cái Omron 
ĐDCB, GMHS, 

CCNV 



5 

60 Kéo cán vàng loại tốt 50 Cây d 18cm GP 

61 Kéo nhỏ  50 Cây d 12cm GP 

62 Kéo thẳng   60 Cây d 16cm ĐDCB, ĐDLS 

63 Kềm kelly cong  85 Cây d 14cm 
ĐDCB, ĐDLS,  

GP (25) 

64 Kềm kelly thẳng  75 Cây d 16cm  
ĐDCB, ĐDLS,  

GP (25) 

65 Kềm quả tim  20 Cây d 25cm  ĐDCB, ĐDLS 

66 Kìm Magill  05 Cái 25cm ĐDCB 

67 Khay inox đựng dụng cụ mổ 10 Cái  GP 

68 
Máy ép túi hấp tiệt trùng chuyên 

dụng Seal 
01 Cái  ĐDCB 

69 Mâm inox  30 Cái 30x40cm 
ĐDCB, GMHS, HS, 

CCNV 

70 
Nòng đặt nội khí quản khó 

(Bouggie) 
04 Bộ  GMHS 

71 Nhiệt kế điện tử (trán) 09 Cái  ĐDCB 

72 Nhíp không mấu y tế dài nhọn  20 Cây d 16-18 cm XN 

73 Nhíp phẫu thuật bằng thép không gỉ  55 Cây d 16cm GP (50); MPDT (5) 

74 Ống đong thủy tinh 15 Cái 50 ml VSYH(5), XN(10) 

75 Ống đong thủy tinh  10 Cái 100ml XN 

76 Ống đong thủy tinh  10 Cái 250ml XN 

77 Ống đong thủy tinh  02 Cái 500ml XN 

78 Ống nghe đôi 25 Cái  ĐDCB 

79 Ống nghe Yamasu 10 Cái  ĐDLS 

80 Ống nghiệm thủy tinh có nắp  10 Cây 16x160mm XN 

81 Pen kẹp săng mổ 10 Cái d 14-15cm GMHS 

82 Phễu thuỷ tinh  05 Cái  10cm XN 

83 Phễu thuỷ tinh  05 Cái  40mm XN 

84 Xe  đẩy hàng có lưới bảo vệ  03 Chiếc JUMBO HB-213 CCNV 

85 
Xe đẩy dụng cụ y tế có hộc kéo 03 

tầng (inox) 
02 Chiếc 40x60cm H-SHĐC 

86 Bình tia nhựa  10 Cái 500ml H-SHĐC 

87 Bình thủy tinh (hấp được)  10 Cái 250mL H-SHĐC 

88 Bình thủy tinh (hấp được) 10 Cái 500mL H-SHĐC 

89 Xe tiêm thuốc inox 2 tầng không hộc 20 Chiếc 50x80cm  
ĐDCB, GMHS, HS, 

CCNV 

90 Xe tiêm thuốc inox 2 tầng không hộc 10 Chiếc 40x60cm  
ĐDCB, GMHS, HS, 

CCNV 

91 Băng cổ chân 10 Cái  PHCN 

92 Băng gối 10 Cái  PHCN 
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93 Bóng gai 05 Cái  PHCN 

94 Bóng nhỏ size 20 cm 05 Cái  PHCN 

95 Bóng nhỏ size 25 cm 05 Cái  PHCN 

96 Bóng yoga 55cm (Size S) 05 Cái  PHCN 

97 Bóng yoga 65cm (Size M) 05 Cái  PHCN 

98 Bóng yoga 75cm (Size L) 05 Cái  PHCN 

99 Bộ bục chân gỗ từ thấp đến cao 05 Bộ Bộ/04 bục PHCN 

100 Bóng bosu 05 Cái  PHCN 

101 Bộ thước đo tầm vận động các khớp 05 Bộ  PHCN 

102 Gậy có điều chỉnh chiều cao 05 Cái  PHCN 

103 Ghế bại não 05 Cái  PHCN 

104 Gương soi sửa dáng đi 05 Cái  PHCN 

105 Xe lăn cho người bệnh liệt tuỷ 05 Cái  PHCN 

106 Khung tập đi người lớn 05 Cái  PHCN 

107 Khung tập đi trẻ em 05 Cái     PHCN 

108 Miniband 05 Cái  PHCN 

109 Nạng nhôm điều chỉnh được độ cao 05 Cái  PHCN 

110 
Ván trượt dịch chuyển người bệnh từ 

giường qua xe lăn 
05 Cái  PHCN 

111 
Đai lưng hỗ trợ tập đi cho người 

bệnh tai biến 
05 Cái  PHCN 

112 Đĩa trượt Yoga 05 Cái  PHCN 

113 Đai Mulligan 05 Cái  PHCN 

114 Đệm thăng bằng 05 Cái  PHCN 

115 Phao chân tập bơi 05 Cái  PHCN 

116 Phao tay tập bơi 05 Cái  PHCN 

117 Phao tim tập bơi 05 Cái  PHCN 

118 Tạ dưới nước 05 Cái  PHCN 

119 Thang dây thể thao 05 Cái  PHCN 

120 Thanh xốp tập bơi 118cm 05 Cái  PHCN 

 


